 TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ II 

	Cấp độ/

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Cộng

	1. Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD.
	 Học sinh khái niệm được quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
	
	Liên hệ bản thân để trình bày ý kiến.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	1a

1

10%
	
	1b

1

10%
	
	1

2

20%

	2. Quyền tự do KD và nghĩa vụ đóng thuế của CD.
	Nhận biết thuế, tác dụng của thuế.
	Nhà nước qui định các loại thuế.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	2a

1

10%
	2b

1

10%
	
	
	1

2

20%

	3. Vi phạm PL, trách nhiệm pháp lý.
	Biết được hành vi vi phạm pháp luật . 
	Kể tên được các loại vi phạm pháp luật.
	.
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	3a

1

10%
	3b

1

10%
	
	
	1

2

20%

	4. Quyền tham gia quản lý NN và XH.
	Hiểu được quyền tham  gia quản lí nhà nước và  quản lí xã hội của công dân. 
	.
	
	Vận dụng  vào bản thân để thực  hiện quyền CD
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	4a

1

10%
	
	
	4b

1

10%
	1

2

20%

	5. Quyền và nghĩa vụ  CD trong hôn nhân.
	Nhận biết quyền và nghĩa vụ CD trong hôn nhân.
	Hiểu về kết hôn trái PL và hậu quả của nó.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	5a

1

10%
	5b

1

5%
	
	
	1

2

20%

	Số câu:

Số điểm:

Tỷ lệ:
	1a;2a;3a;4a;5a.

5

50%
	2b;3b;5b.

3

30%
	1b

1

10%
	4b

1

10%
	5

10

100%


TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH

ĐỀ  THI HỌC KÌ II ( NĂM HỌC : 2016 -2017)
MÔN : GDCD  - LỚP 9
Thời gian làm bài : 45 phút

 Câu 1: (2 điểm)

  a.  Trình bày quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? 
  b. Có ý kiến cho rằng trẻ em dưới 15 tuổi thì không phải tham gia một hình thức 
lao động nào?  Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao? 
  Câu 2: (2 điểm)

   a.Thuế là gì? Tác dụng của thuế? 

   b.Tại sao Nhà nước ta quy định các mức thuế suất khác nhau đối với các mặt hàng?
 Câu 3: (2 điểm)
   a. Thế nào là vi phạm pháp luật? 
   b. Kể tên các loại vi phạm PL và  nêu ra một loại vi phạm pháp luật cho ví dụ 
cụ thể ? 
Câu 4 : (2 điểm) 
a. Nêu ý nghĩa của quyền tham gia quản lí Nhà nước và quản lí xã hội của 
   công dân? Cho ví dụ.

   b. Người dân thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và quản lí xã  hội? 
 Câu 5: (2 điểm)

   a. Nêu quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân?

   b. Cho ví dụ về việc kết hôn trái pháp luật dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra?

TRƯỜNG THCS KHƯƠNG ĐÌNH
ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
 CÂU 1: (2 điểm)

    a. Trình bày quyền và nghĩa vụ lao động của công dân: 

     *  Quyền: Mọi công dân có quyền làm  việc, có quyền sử dụng sức  lao động  của mình để học nghề, tìm kiếm  việc  làm, lựa  chọn nghề nghiệp có ích  cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân, gia đình.
   *  Nghĩa vụ:   Mọi người có nghĩa vụ lao  động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia đình, góp phần  sáng tạo của cải vật chất và  tinh thần cho xã hội, duy trì và phát triển đất nước.

   b. Trẻ em dưới 15 tuổi vẫn phải lao động tùy  theo sức lao động  của bản thân, lao động giúp đỡ gia đình như: dọn dẹp vệ sinh nhà ở, chăm sóc em nhỏ, nấu cơm, rửa rau,  tự giặt giũ quần áo.
CÂU 2: (2 điểm)

    a. Thuế là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho những công việc chung như: an ninh, quốc phòng, trả lương cho CBCC, xây dựng trường học, bệnh viện. 

   * Tác dụng của thuế:  

     - Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế.  

                   

     - Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của NN. 

    b. Nhà nước ta quy định các mức thuế suất khác nhau đối với các mặt hàng vì:

   - Khuyến khích phát triển sản xuất trong nước và xuất khẩu hàng hóa. 
   - Khuyến khích sản xuất những ngành, mặt hàng cần thiết đối với đời sống nhân dân; hạn chế một số ngành, mặt hàng xa xỉ, không cần thiết. 
 CÂU 3: (2 điểm)

        a. Vi phạm pháp luật:
        -Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện,xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.
       b. Các loại vi phạm pháp luật: 
        - Có 4 loại vi phạm : Vi phạm pháp luật hình sự; vi phạm pháp luật hành chính; vi phạm pháp luật dân sự;  vi phạm kỉ luật.

       * Tùy mỗi em HS nêu ra một loại vi phạm pháp luật. 
CÂU 4: (2 điểm)

   a. Ý nghĩa:   

      - Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước.

      - Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của Nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

   b. Cho ví dụ. Tùy từng ví dụ mà HS nêu theo sự hiêu biết của bản thân; giáo viên xem xét và cho điểm.
   CÂU 5: (2 điểm)

       a. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân:

       * Được kết hôn: Nam từ 20 tuổi, nữ 18 tuổi trở lên mới được kết hôn. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định và phải được đăng kí tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

       * Cấm kết hôn: Người đang có vợ hoặc có chồng, người mất năng lực hành vi dân sự (bệnh tâm thần..), giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời, giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng, giữa những người cùng giới tính.

      * Quy định của quan hệ vợ chồng: Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Vợ chồng phải tôn trọng danh dự, nhân phẩm và nghề nghiệp của nhau. 

     b. Nêu đúng ví dụ đạt. (0.25đ)

Giáo viên ra đề                              Nhóm trưởng CM                        Tổ trưởng CM

Nguyễn Kim Nhung                   Bùi Thị Thu Hằng                       Đặng Thị Thanh Bình

